	BỘ TƯ PHÁP

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


	Số:  2333 /BTP - TCCB
V/v báo cáo tình hình kiện toàn tổ chức, cán bộ của cơ quan tư pháp địa phương theo Thông tư liên tịch số 04/2005/TTLT-TP-NV
	

Hà Nội, ngày 28  tháng 5   năm 2007


Kính gửi: Đồng chí Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 04/2005/TTLT-TP-NV ngày 5/5/2005 của Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức các cơ quan chuyên môn giúp Uỷ ban nhân dân quản lý nhà nước về công tác tư pháp ở địa phương, trên cơ sở kết quả rà soát lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, cán bộ và điều kiện thực tế của địa phương, các Sở Tư pháp đã phối hợp cùng với Sở, ngành có liên quan tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện việc kiện toàn tổ chức và hoạt động cơ quan tư pháp địa phương các cấp. Đến nay, hệ thống các cơ quan tư pháp địa phương đã được củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động góp phần phục yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương và yêu cầu quản lý công tác tư pháp của nhà nước. 
Tuy nhiên, thời gian qua, một số văn bản được ban hành trong đó có những quy định mới về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp và việc thực hiện nhiệm vụ tư pháp ở cấp xã như Lụât Luật sư, Luật Trợ giúp pháp lý, Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về quản lý và đăng ký hộ tịch, Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ quy định về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký... Đồng thời, thực tiễn hai năm thực hiện Thông tư cũng phát sinh một số vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu sửa đổi, bổ sung nhằm củng cố, kiện toàn tổ chức cơ quan tư pháp địa phương các cấp đáp ứng với yêu cầu cải cách hành chính, cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay. Do đó, Chỉ thị số 01/2007/CT-BTP ngày 23/1/2007 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã xác định “tiếp tục kiện toàn, củng cố bộ máy và nhân sự của cơ quan tư pháp các cấp” và Quyết định số 380/QĐ-BTP ngày 26/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp yêu cầu xây dựng Đề án củng cố, kiện toàn cơ quan tư pháp địa phương làm cơ sở cho việc sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 04/2005/TTLT-TP-NV.
Để thực hiện chủ trương trên, Bộ Tư pháp đề nghị đồng chí Giám đốc Sở Tư pháp báo cáo về tình hình kiện toàn tổ chức, cán bộ của cơ quan tư pháp địa phương theo Thông tư liên tịch số 04/2005/TTLT-TP-NV. Cụ thể như sau:

1. Tình hình tổ chức và cán bộ của Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp và đội ngũ cán bộ tư pháp cấp xã theo Biểu mẫu kèm theo Công văn này. Số liệu rà soát tính đến ngày 30/5/2007.
2. Đánh giá những mặt đã làm được, những tồn tại, hạn chế và kiến nghị những biện pháp để củng cố, kiện toàn tổ chức các cơ quan tư pháp địa phương đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. 

3. Đề xuất các nội dung cần thiết phải sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 04/2005/TTLT-TP-NV.

Trong quá trình triển khai thực hiện Công văn này, nếu có vướng mắc xin liên hệ Vụ Tổ chức cán bộ, điện thoại: 04 7340103. Phụ lục báo cáo và các biểu mẫu kèm theo Công văn này được đăng tại website của Bộ Tư pháp, địa chỉ: www.moj.gov.vn.
Báo cáo kết quả xin gửi về Bộ Tư pháp (Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 25/6/2007 qua đường bưu điện và qua thư điện tử tại địa chỉ huongtt@moj.gov.vn.

	
Nơi nhận:
- Như trên; 
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, Vụ TCCB.
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Lê Thị Thu Ba


PHỤ LỤC
HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN TRONG BÁO CÁO TÌNH HÌNH KIỆN TOÀN TỔ CHỨC, CÁN BỘ CƠ QUAN TƯ PHÁP ĐỊA PHƯƠNG CÁC CẤP THEO THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 04/2005/TTLT-TP-NV

I. TÌNH HÌNH KIỆN TOÀN TỔ CHỨC, CÁN BỘ CƠ QUAN TƯ PHÁP ĐỊA PHƯƠNG
1. Tình hình triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 04/2005/TTLT-TP-NV

- Các công việc của Sở Tư pháp đã thực hiện để triển khai Thông tư liên tịch số 04/2005/TTLT-TP-NV như xây dựng Kế hoạch, thực hiện phổ biến, quán triệt Thông tư, kiện toàn tổ chức, cán bộ của các cơ quan tư pháp địa phương, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng…

- Những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện: hạn chế về điều kiện, cơ sở vật chất; sự phối hợp của các cơ quan có liên quan; điều kiện thực tế của địa phương.

2. Tổ chức và cán bộ cơ quan tư pháp địa phương sau khi có Thông tư liên tịch số 04/2005/TTLT-TP-NV

2.1. Sở Tư pháp

- Số lượng các đơn vị thuộc Sở;

- Cơ cấu tổ chức của Sở: tổ chức giúp việc Giám đốc Sở và các đơn vị trực thuộc Sở;

- Số lượng cán bộ của Sở.

- Quy chế làm việc của Sở.

2.2. Phòng Tư pháp

- Số Phòng Tư pháp/ Số huyện;

- Các huyện còn chưa thành lập Phòng Tư pháp và lý do chưa thành lập.

2.3. Về triển khai công tác tư pháp ở cấp xã

- Tổng số cán bộ Tư pháp - Hộ tịch

- Số xã chưa có cán bộ Tư pháp - Hộ tịch;

- Số xã có 2 cán bộ Tư pháp - Hộ tịch;

- Số Ban Tư pháp/ số xã.

3. Đánh giá về tổ chức và cán bộ của các cơ quan tư pháp địa phương

- Về việc kiện toàn tổ chức và cán bộ các cơ quan tư pháp địa phương so với trước khi Thông tư liên tịch số 04/2005/TTLT-TP-NV được ban hành;

- Đánh giá chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan tư pháp địa phương sau khi được kiện toàn;
- Đánh giá chất lượng của đội ngũ cán bộ so với yêu cầu tiêu chuẩn chức danh và yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.

II. CÁC KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
- Kiến nghị, đề xuất các nội dung cần thiết phải sửa đổi, bổ sung trong Thông tư liên tịch số 04/2005/TTLT-TP-NV

- Kiến nghị, đề xuất để củng cố, kiện toàn các cơ quan tư pháp địa phương.

	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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TP xa

		SỞ TƯ PHÁP TỈNH/THÀNH PHỐ…………

		TỔNG HỢP THỰC TRẠNG CÁN BỘ TƯ PHÁP XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

		(Thời điểm báo cáo: tính đến ngày 30/5/2007)

		Tổng số xã, phường, thị trấn:

		Tổng số cán bộ Tư pháp - Hộ tịch:

		Tổng số Ban Tư pháp:																																				Đơn vị tính: người

		Cán bộ		Tổng số		Độ tuổi										Trình độ																		Bồi dưỡng nghiệp vụ						Thời gian làm công tác TP								Ghi chú

						dưới 30		30-40		40-50		50-60		trên 60		Văn hoá						Chuyên môn												<15 ngày		>=15 ngày		Chưa BD		=<01 năm		01-03 năm		03-05 năm		> 05 năm

																cấp III		cấp II		cấp I		ĐHL &tđ		CĐL &tđ		THL &tđ		ĐH khác		T.cấp #		Chưa đào tạo

		[1]		[2]		[3]						[4]		[5]		[6]		[7]		[8]		[9]		[10]		[11]		[12]		[13]		[14]		[15]		[16]		[17]		[18]		[19]		[20]		[21]		[22]

		Cán bộ tư pháp chuyên trách

		Số lượng thành viên Ban Tư pháp

		Tổng số

																																						……, ngày      tháng      năm 200

																																						GIÁM ĐỐC

																																						(ký tên, đóng đấu)





TH STP&PTP

		SỞ TƯ PHÁP TỈNH/THÀNH PHỐ…………

		TỔNG HỢP TÌNH HÌNH ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC CƠ QUAN TƯ PHÁP ĐỊA PHƯƠNG

		(Thời điểm báo cáo: tính đến ngày 30/5/2007)

		TT		Tên đơn vị		Tổng số cán bộ		Số cán bộ lãnh đạo		Trình độ																																						Ngạch công chức										Độ tuổi								Đảng viên		Phụ nữ		Dân tộc ít người

										Văn hoá				Chuyên môn																Chính trị								QLNN		Ngoại ngữ				Tin học				CVCC &tđ		CVC &tđ		CV &tđ		CS &tđ		còn lại		Dưới 30		30-40		40-50		Trên 50

										Cấp II		Cấp III		Luật								Khác								ĐH		Cao cấp		Trung cấp		Sơ cấp				ĐH		cơ sở		ĐH		cơ sở

														TS		ThS		ĐH		TH		TS		ThS		ĐH		TH

		A		Sở Tư pháp

		I		Lãnh đạo Sở

		II		Tổ chức giúp việc GĐS

		1

		2

		3

		…

		III		Đơn vị trực thuộc Sở

		1		TT Trợ giúp pháp lý

		2		TT BĐGTS

		3		Phòng Công chứng số 1

		…

		B		Phòng Tư pháp

		1		Huyện….

		2

		3

		4

		5

		…

																																														……, ngày      tháng      năm 200

				(*) Tổ chức giúp việc GĐS đề nghị ghi

				tên các đơn vị thực hiện chức năng tham mưu





Trich ngang LDS

		SỞ TƯ PHÁP TỈNH/THÀNH PHỐ…………

		TỔNG HỢP TRÍCH NGANG LÝ LỊCH CÁN BỘ LÃNH ĐẠO SỞ TƯ PHÁP

		(Thời điểm báo cáo: tính đến ngày 30/5/2007)

		TT		Họ và tên		Chức vụ		Giới tính		Năm sinh		Dân tộc		Tôn giáo		Trình độ văn hoá		Trình độ chuyên môn		Trình độ chính trị		Ngoại ngữ		Ngày kết nạp Đảng		Ngạch công chức		Năm vào biên chế		Thời gian làm công tác TP		Thời gian BN CV hiện nay		Chức vụ trước khi BN		Ghi chú

		1

		2

		3

		…

																												……, ngày      tháng      năm 200

																												GIÁM ĐỐC

																												(ký tên, đóng đấu)






